
UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦUTƯ

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực 

tuyến 

một phần

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực 

tuyến 

toàn 

trình

Tỷ lệ %

Tổng số 

hồ sơ tiếp 

nhận 

trực 

tuyến

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

đã cập 

nhật lên 

iGate

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

trả  kết 

quả 

trực 

tiếp

Tỷ lệ %

Số hồ sơ  

trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

trả  kết 

quả 

trực 

tuyến

Tỷ lệ %

Số 

DVCTT 

một 

phần 

Số 

DVCTT 

một 

phần có 

phát 

sinh hồ 

sơ

Tỷ lệ %

Số 

DVCT

T toàn 

trình

Số 

DVCT

T toàn 

trình 

có 

phát 

sinh 

hồ sơ

Tỷ lệ %

Số 

TTHC 

cung cấp 

dịch vụ 

BCCI có 

phát 

sinh hồ 

sơ  

Tỷ lệ %
Số 

TTHC    
Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

TTHC đã 

giải quyết 

sử dụng 

dịch vụ 

thanh toán 

trực tuyến   

Tỷ lệ %

(1) (2)=(3)+(4)+(5)+(7) (3) (4) (5)
(6)=(5)/(2

)*100
(7)

(8)=(7)/(2

)*100

(9)= 

(5)+(7)

(10)=(9)/(

2)*100
(11)

(12)=(11)

/(2)*100

(13)=(1

4)+(16)

+(18)

(14)

(15)=(1

4)/(13)*

100

(16)

(17)=(1

6)/(13)*

100

(18)

19)=(18

)/(13)*1

00

(20) (21)
(22)=(25

)+(28)
(23)

(24)=(23

)/(22)*1

00

(25) (26)

(27)=(26

)/(25)*1

00

(28)     (29)

 

(30)=(29

)/(28)*1

00 

     (31)         (32)

 

(33)=(32

)/(31)*1

00 

        (34)            (35)        (36)

 

37=(36)/(3

4)*100 

           (38)

 

39=(38)/

(35)*100 

Tháng 

01/2024
                            1.057             48               7  0  0      1.002  94,797      1.002  94,797           30  2,838      995       836  84,02       159  15,98  0  0         17 17        109          65          60          58          15  25,862        51       50  98,039     109          24  22,018         32           307         32           100           307        100 

Luỹ kế đến 

ngày 

14/01/2024 

                            1.057             48               7  0  0      1.002  94,797      1.002  94,797           30  2,838      995       836  84,02       159  15,98  0  0         17 17        109          65          60          58          15  25,862        51       50  98,039     109          24  22,018         32           307         32           100           307        100 

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực 

tuyến

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

đã cập 

nhật lên 

iGate

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

trả  kết 

quả trực 

tiếp

Tỷ lệ %

Số hồ 

sơ  trả 

kết quả 

qua 

dịch vụ 

BCCI

Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

trả  kết 

quả 

trực 

tuyến

Tỷ lệ %

(1) (2)
(3)=(4)+(5)+(

6)
(4) (5) (6)

(7)=(6)/(3)*

100
(8)

(9)=(8)/(3)*

100

(10)= 

(11)+(13)+(

15)

(11)
(12)=(11)/(1

0)*100
(13)

(14)=(13)/

(10)*100
(15)

(16)(15)/(

10)*100
(17) (18)

Tổng cộng 1057 48 7 1002 94,797 30 2,838 995 836 84,02 159 15,98 0 0 17 17

          1  Lĩnh vực Đấu thầu 25 25 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0

          2 

Lĩnh vực Thẩm định dự 

án đầu tư XD công 

trình

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          3 
Lĩnh vực Hợp tác đầu 

tư 

 a Hình thức góp vốn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 b 
Cấp, điều chỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư 18 18 0 0 0 18 100 12 12 1 0 0 0 0 12 12

 c 
Cấp, điều chỉnh 

GCNĐKĐT
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1

Không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức
3 3 0 0 0 3 100 4 4 1 0 0 0 0 4 4

 d 
Chấm dứt hoạt động dự 

án đầu tư
2 2 0 0 0 2 100 1 1 1 0 0 0 0 1 1

          4 
Lĩnh vực Đăng ký kinh 

doanh 
1009 0 7 1002 94,797 7 2,838 949 790 80,02 159 15,98 0 0 0 0

          5 

Lĩnh vực hỗ trợ Doanh 

nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp và nông thôn

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Thanh toán trực tuyến

Thực hiện thanh 

toán trực tuyến
Số 

TTHC 

cung cấp 

dịch vụ 

thanh 

toán 

trực 

tuyến  

Số 

TTHC 

cung 

cấp 

dịch 

vụ 

BCCI  

Một phần

TTHC cung cấp 

dịch vụ BCCI có 

phát sinh hồ sơ 

Số hồ sơ 

TTHC 

phát sinh 

của các 

TTHC 

cung cấp  

dịch vụ 

thanh toán 

trực tuyến 

(bao gồm 

trực tiếp, 

trực tuyến, 

BCCI)  

Số TTHC cung cấp 

dịch vụ thanh toán 

trực tuyến có phát 

sinh hồ sơ  

Một phần

TTHC cung cấp dịch vụ 

BCCI

Toàn trình

Biểu mẫu số 04

 (Dành cho các sở, ban, ngành)

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

qua dịch 

vụ BCCI

Tiếp nhận trực tuyến

Cập nhật lên iGate

Tổng số 

hồ sơ 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC

Số kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

đã câp 

nhật lên 

iGate

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 

Tổng số 

DVCTT 

của cơ 

quan, 

đơn vị

Số 

DVCTT 

có phát 

sinh hồ 

sơ 

KẾT QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG IGATE, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (BCCI)

TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 01 NĂM 2024

Phụ lục ....

(Kèm theo Báo cáo số ……. ngày  ……... /01./2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

I. KẾT QUẢ CHUNG

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 

trong tháng

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực tiếp

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận trong 

tháng

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực tiếp

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

qua dịch 

vụ BCCI

Toàn trình
Trực tuyến (một 

phần và toàn trình)

II. KẾT QUẢ CHI TIẾT ĐỐI VỚI TỪNG TTHC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 01 NĂM 2024

Kỳ báo 

cáo/

Luỹ kế

Tiếp nhận hồ sơ TTHC Trả kết quả giải quyết TTHC 

Số hồ sơ 

TTHC 

sử dụng 

ký số 

trong 

giải 

quyết

Số kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

đã câp 

nhật lên 

iGate

Số hồ sơ 

TTHC 

sử dụng 

ký số 

trong 

giải 

quyết

Tỷ lệ 

DVCTT 

có phát 

sinh hồ 

sơ 

Trả trực tiếp tại 

Bộ phận Một cửa 

Trả qua dịch vụ 

BCCI

Trả trực tuyến 

(qua iGate, thư 

điện tử...)

Trả trực tuyến 

(qua iGate, thư 

điện tử...)

Trả qua dịch vụ 

BCCI

Tên TTHCSTT

Tiếp nhận trực 

tuyến (một phần 

hoặc toàn trình)

Cập nhật lên iGate

Tổng số 

hồ sơ trả 

kết quả 

giải quyết 

TTHC

Trả trực tiếp tại Bộ 

phận Một cửa 

Tiếp nhận hồ sơ TTHC Trả kết quả giải quyết TTHC 
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